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CÔNG TY CӘ PHҪN XỂY DӴNG SÔNG HӖNG 
Ś 164 L̀ Đ́c, qụn Hai B̀ Trưng, th̀nh ph́ H̀ Ṇi

BÁO CÁO CӪA BAN TӘNG GIÁM ĐӔC

Công ty

Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng.

Giҩy chứng nhұn đăng kỦ kinh doanh

Ś 164 L̀ Đ́c, qụn Hai B̀ Trưng, th̀nh ph́ H̀ Ṇi.

Hӝi đӗng quҧn trӏ

Các th̀nh viên của Ḥi đӗng quҧn trị trong năm v̀ tҥi ng̀y ḷp báo cáo ǹy bao gӗm:
Ông Phҥm Hùng Chủ tịch 
Ông Trử Hòi Nam Thành viên
Ông Phҥm Quang Huy Thành viên
Bà Nông Thị Thu Trang Thành viên
Bà Phҥm Quỳnh Trang Thành viên

Ban Tәng Giám đӕc

Ban Tәng Giám đ́c đã điều h̀nh Công ty trong năm v̀ tҥi ng̀y ḷp báo cáo ǹy bao gӗm:
Bà Phҥm Quỳnh Trang Tәng Giám đ́c
Bà Nông Thị Thu Trang Phó Tәng Giám đ́c
Ông Phҥm Tiến Th̀nh Phó Tәng Giám đ́c

Ban KiӇm soát

Ban Kiểm soát trong kỳ v̀ tҥi ng̀y ḷp báo cáo ǹy bao gӗm:
Bà Mai Hӗng Linh Trưởng ban 
Bà Trҫn Thị Thùy Linh Thành viên
Ông Lê Duy Mҥnh Th̀nh viên (miễn nhiệm ng̀y 01/04/2024)
Bà Nguyễn Hòi Thu Th̀nh viên (bә nhiệm ng̀y 26/04/2024)

Đҥi diӋn theo pháp luұt

Bà Phҥm Quỳnh Trang Tәng Giám đ́c

KiӇm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán v̀ Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng là công ty cә phҫn được thành ḷp theo Quyết định ś 257/QĐ-BXD
ngày 21/02/2006 và Quyết định ś 747/QĐ-BXD ngày 09/05/2006 (sửa đәi Quyết định 257/QĐ-BXD) của Ḅ
trưởng Ḅ xây dӵng và giҩy đăng ký doanh nghiệp ś 0100107042 ngày 17/04/2006 (thay đәi là thứ 11 ngày
26/01/2024) do Sở kế hoҥch v̀ Đҫu tư TP. H̀ Ṇi cҩp.

Trө sӣ chính

Ban Tәng Giám đ́c Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo
của mình v̀ Báo cáo t̀i chính riêng của Công ty cho kỳ kế toán từ ng̀y 01/01/2024 đến ng̀y 30/06/2024.
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Ś: 458/BCKT-TC/AVA.NV7

BÁO CÁO SOÁT XÉT 

THÔNG TIN TẨI CHệNH GIӲA NIểN ĐӜ

Kính gӱi: QuỦ cә đông, Hӝi đӗng quҧn trӏ và Ban Tәng Giám đӕc
Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng

Trách nhiӋm cӫa Ban Tәng Giám đӕc

Trách nhiӋm cӫa KiӇm toán viên

Chúng tôi đã soát xét Báo cáo tài chính riêng giӳa niên đ̣ kèm theo của Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông

Hӗng, được ḷp ngày 26/08/2024, từ trang 07 đến trang 31, bao gӗm Bҧng cân đ́i kế toán riêng tҥi ngày

30/06/2024, Báo cáo kết quҧ hoҥt đ̣ng kinh doanh riêng, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho kỳ kế toán 06

tháng kết th́c cùng ng̀y v̀ Bҧn thuyết minh Báo cáo t̀i chính riêng.

Ban Tәng Giám đ́c Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng chịu trách nhiệm ḷp và trình bày trung thӵc và

hợp lý Báo cáo tài chính riêng giӳa niên đ̣ theo chuẩn mӵc kế toán, chế đ̣ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và

các quy định pháp lý có liên quan đến việc ḷp và trình bày Báo cáo tài chính riêng giӳa niên đ̣ và chịu trách

nhiệm về kiểm soát ṇi ḅ mà Ban Tәng Giám đ́c xác định là cҫn thiết để đҧm bҧo việc ḷp và trình bày Báo

cáo t̀i chính riêng giӳa niên đ̣ không có sai sót trọng yếu do gian ḷn hoặc nhҫm lẫn.

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra kết lụn về Báo cáo tài chính riêng giӳa niên đ̣ dӵa trên kết quҧ soát xét

của chúng tôi. Chúng tôi đã thӵc hiện công việc soát xét theo Chuẩn mӵc Việt Nam về hợp đӗng dịch vụ soát

xét ś 2410 - Soát xét thông tin t̀i chính giӳa niên đ̣ do kiểm toán viên đ̣c ḷp của đơn vị thӵc hiện.
Công việc soát xét thông tin tài chính giӳa niên đ̣ bao gӗm việc thӵc hiện các cục phỏng vҩn, chủ yếu là

phỏng vҩn nhӳng người chịu trách nhiệm về các vҩn đề tài chính kế toán, và thӵc hiện thủ tục phân tích và các

thủ tục soát xét khác. Ṃt cục soát xét về cơ bҧn có phҥm vi hẹp hơn ṃt cục kiểm toán được thӵc hiện theo

các chuẩn mӵc kiểm toán Việt Nam và do ṿy không cho phép chúng tôi đҥt được sӵ đҧm bҧo rằng chúng tôi

sẽ nḥn biết được tҩt cҧ các vҩn đề trọng yếu có thể được phát hiện trong ṃt cục kiểm toán. Theo đó, chúng

tôi không đưa ra ý kiến kiểm toán.
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CÔNG TY CӘ PHҪN XỂY DӴNG SÔNG HӖNG Báo cáo tài chính riêng

Ś 164 L̀ Đ́c, qụn Hai B̀ Trưng, th̀nh ph́ H̀ Ṇi kỳ kế toán từ ng̀y 01/01/2024 đến ng̀y 30/06/2024

B 01 - DN

BҦNG CỂN ĐӔI Kӂ TOÁN RIểNG
Tҥi ngày 30 tháng 06 năm 2024

Đơn vị tính: VND

TẨI SҦN Mẩ SӔ THUYӂT 
MINH

30/06/2024 01/01/2024

A. TẨI SҦN NGҲN HҤN 100 310.134.512.179 309.797.673.189

I. TiӅn và các khoҧn tѭơng đѭơng tiӅn 110 V.1 31.026.302.760 33.016.304.391

1. Tiền 111 1.026.302.760 1.016.304.391

2. Các khoҧn tương đương tiền 112 30.000.000.000 32.000.000.000

II. Đҫu tѭ tài chính ngҳn hҥn 120 V.2 747.570.010 747.570.010

1. Đҫu tư nắm giӳ đến ng̀y đáo hҥn 123 747.570.010 747.570.010

III. Các khoҧn phҧi thu ngҳn hҥn 130 22.283.930.991 22.019.157.370

1. Phҧi thu ngắn hҥn của khách h̀ng 131 V.3 5.471.730.475 5.471.730.475

2. Trҧ trước cho người bán ngắn hҥn 132 V.4 5.394.515.663 5.557.838.327

3. Phҧi thu ngắn hҥn khác 136 V.5 13.028.684.853 12.600.588.568

4. Dӵ ph̀ng phҧi thu ngắn hҥn khó đ̀i (*) 137 V.6 (1.611.000.000) (1.611.000.000)

IV. Hàng tӗn kho 140 V.7 255.731.062.852 253.545.110.288

1. H̀ng tӗn kho 141 255.731.062.852 253.545.110.288

V. Tài sҧn ngҳn hҥn khác 150 345.645.566 469.531.130

1. Thuế GTGT được khҩu trừ 152 345.645.566 469.531.130

B. TẨI SҦN DẨI HҤN 200 228.693.339.866 230.981.621.464

I. Tài sҧn cӕ đӏnh 220 44.859.570.788 46.649.080.328

1. T̀i sҧn ć định hӳu hình 221 V.9 44.604.570.788 46.394.080.328

    - Nguyên giá 222 61.012.342.920 61.012.342.920

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (16.407.772.132) (14.618.262.592)

2. T̀i sҧn ć định vô hình 227 255.000.000 255.000.000

    - Nguyên giá 228 255.000.000 255.000.000

    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 - -

II. Bҩt đӝng sҧn đҫu tѭ 230 V.10 19.356.073.115 19.703.974.749

    - Nguyên giá 231 21.666.153.424 21.666.153.424

    - Giá trị hao m̀n luỹ kế (*) 232 (2.310.080.309) (1.962.178.675)

III. Tài sҧn dӣ dang dài hҥn 240 V.11 282.361.620 282.361.620

1. Chi phí xây dӵng cơ bҧn dở dang 242 282.361.620 282.361.620

IV. Đҫu tѭ tài chính dài hҥn 250 V.2 163.505.490.563 163.505.490.563

1. Đҫu tư v̀o công ty con 251 29.400.000.000 29.400.000.000

2. Đҫu tư v̀o công ty liên doanh, liên kết 252 400.000.000 400.000.000

3. Đҫu tư góp v́n v̀o đơn vị khác 253 133.705.490.563 133.705.490.563

V. Tài sҧn dài hҥn khác 260 689.843.780 840.714.204

1. Chi phí trҧ trước d̀i hҥn 261 V.8 689.843.780 840.714.204

TӘNG CӜNG TẨI SҦN 270 538.827.852.045 540.779.294.653
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CÔNG TY CӘ PHҪN XỂY DӴNG SÔNG HӖNG Báo cáo tài chính riêng

Ś 164 L̀ Đ́c, qụn Hai B̀ Trưng, th̀nh ph́ H̀ Ṇi kỳ kế toán từ ng̀y 01/01/2024 đến ng̀y 30/06/2024

Mẫu sӕ B 09 - DN
BҦN THUYӂT MINH BÁO CÁO TẨI CHệNH RIểNG

Kỳ kӃ toán từ ngày 01/01/2024 đӃn ngày 30/06/2024

I. Đặc điӇm hoҥt đӝng cӫa doanh nghiӋp

1. Hình thức sӣ hӳu vӕn

V́n điều lệ của Công ty: 200.000.000.000 đӗng.

2. Lĩnh vӵc kinh doanh

Lĩnh vӵc kinh doanh của Công ty l̀ xây dӵng, đҫu tư v̀ kinh doanh bҩt đ̣ng sҧn.

3. Ngành nghӅ kinh doanh

Theo Giҩy chứng nḥn đăng ký doanh nghiệp, ng̀nh nghề kinh doanh của Công ty l̀:

- Khai thác và chế biến khoáng sҧn, nông, lâm sҧn, thӵc phẩm, đӗ gỗ dân dụng và công nghiệp, khai thác quặng kim

loҥi đen phục vụ luyện gang thép, khai thác đá, cát, sỏi, đҩt sét v̀ cao lanh (trừ loҥi khoáng sҧn Nh̀ nước cҩm);
- Kinh doanh nḥp khẩu các loҥi hàng hóa, thiết bị ṿt tư, ṿt liệu xây dӵng, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, nông, lâm

sҧn, thӵc phẩm, rượu bia, nước giҧi khát có cӗn v̀ có ga;
- Sàn giao dịch bҩt đ̣ng sҧn; Định giá bҩt đ̣ng sҧn; Tư vҩn bҩt đ̣ng sҧn; Quҧng cáo bҩt đ̣ng sҧn; Quҧn lý bҩt đ̣ng
sҧn;
- Hoҥt đ̣ng hỗ trợ dịch vụ t̀i chính: các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí v̀ hợp đӗng.

- Thiết kế kết cҩu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế kiến trúc tәng mặt bằng ṇi, ngoҥi thҩt: đ́i với công

trình dân dụng công nghiệp;
- Thiết kế quy hoҥch chung; quy hoҥch tәng thể, chi tiết đ́i với khu đô thị, khu dân cư; Thiết kế san nền hệ th́ng
thoát nước, đường ṇi ḅ v̀o khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp;
- Thiết kế quy hoҥch điện đô thị, nông nghiệp, xí nghiệp; Thiết kế cҩp điện, ch́ng sét đ́i với công trình xây dӵng,
dân dụng công nghiệp; Giám sát thi công xây dӵng công trình xây dӵng dân dụng, công nghiệp; Khҧo sát địa chҩt
công trình xây dӵng;
- Tư vҩn thẩm tra, thẩm định, quy hoҥch dӵ án đҫu tư, kỹ thụt, bҧn vẽ thi công và tәng dӵ toán các công trình dân

dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, kỹ thụt hҥ tҫng đô thị v̀ ṇi, ngoҥi thҩt; Kiểm định chҩt lượng công trình, 
- Thi công xây dӵng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hҥ tҫng kỹ thụt, công trình ngҫm, công

trình v̀ hệ th́ng điện, viễn thông v̀ các công trình kỹ thụt khác, hòn thiện công trình xây dӵng;
- Khoan phá bê tông, phá dỡ công trình xây dӵng, di chuyển nh̀ cửa; Tư vҩn đҫu tư (không bao gӗm du lịch);
- Đҫu tư kinh doanh dịch vụ khách sҥn, nhà hàng. Kinh doanh ăn úng. Kinh doanh lӳ hành và các dịch vụ phục vụ
khách du lịch (không bao gӗm kinh doanh vũ trường, quán bar, ph̀ng hát karaoke);
- Đҫu tư kinh doanh bҩt đ̣ng sҧn với quyền sở hӳu hoặc đi thuê. Môi giới, đҩu giá bҩt đ̣ng sҧn (không bao gӗm dịch
vụ tư vҩn giá đҩt);
- Kinh doanh thiết bị dân dụng, công nghiệp, y tế, nguyên liệu, than, chҩt đ́t; Sҧn xuҩt và kinh doanh các sҧn phẩm
ǵm sứ, ṿt liệu xây dӵng, sắt thép;
- Kinh doanh ṿn tҧi đường sắt, đường ḅ, đường thủy, và các hoҥt đ̣ng hỗ trợ cho ṿn tҧi; Cho thuê phương tiện ṿn
tҧi, cho thuê thiết bị xây dӵng hoặc thiết bị phá dỡ có kèm người điều khiển;
- Sӳa chӳa lắp đặt, bҧo trì, bҧo dưỡng, cung cҩp phụ tùng thay thế máy móc, thiết bị phục vụ ngành công, nông

nghiệp, giao thông, ṿn tҧi, khai thác mỏ, cơ khí, thủy lợi, thủy điện, tӵ đ̣ng hóa;

Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng.
Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng là công ty cә phҫn được thành ḷp theo Quyết định ś 257/QĐ-BXD ngày

21/02/2006 và Quyết định ś 747/QĐ-BXD ngày 09/05/2006 (sửa đәi Quyết định 257/QĐ-BXD) của Ḅ trưởng Ḅ
xây dӵng và giҩy đăng ký doanh nghiệp ś 0100107042 ngày 17/04/2006 (thay đәi là thứ 11 ngày 26/01/2024) do Sở
kế hoҥch v̀ Đҫu tư TP. H̀ Ṇi cҩp.
Trụ sở chính của Công ty: ś 164 L̀ Đ́c, qụn Hai B̀ Trưng, th̀nh ph́ H̀ Ṇi.
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4. Chu kỳ sҧn xuҩt, kinh doanh thông thѭӡng

Chu kỳ sҧn xuҩt kinh doanh thông thường: 12 tháng.

5. Cҩu trúc doanh nghiӋp

Danh sách các công ty con

Tên công ty con Tỷ lӋ
phҫn sӣ hӳu

Tỷ lӋ quyӅn
biӇu quyӃt

Đӏa chӍ Hoҥt đӝng kinh 
doanh chính

98% 98% H̀ Ṇi Nông nghiệp

Danh sách các công ty liên doanh, liên kӃt

Tỷ lӋ
phҫn sӣ hӳu

Tỷ lӋ quyӅn
biӇu quyӃt

Đӏa chӍ Hoҥt đӝng kinh 
doanh chính

40% 40% H̀ Ṇi Thương mҥi, dịch vụ

5.3. Tәng sӕ cán bӝ nhân viên

Tҥi ng̀y 30/06/2024, Công ty có 30 cán ḅ nhân viên (tҥi ng̀y 01/01/2024, có 30 cán ḅ nhân viên).

6. Tuyên bӕ vӅ khҧ năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

II. Kỳ kӃ toán, đơn vӏ tiӅn tӋ sӱ dөng trong kӃ toán

1. Kỳ kӃ toán năm

2. Đơn vӏ tiӅn tӋ sӱ dөng trong kӃ toán

III. Chuҭn mӵc và ChӃ đӝ kӃ toán áp dөng

1. ChӃ đӝ kӃ toán áp dөng

Công ty Cә phҫn SHF

Công ty Cә phҫn Phát triển 

dịch vụ v̀ Thương mҥi Sông 

Hӗng

Báo cáo tài chính riêng giӳa niên đ̣ này được ḷp cho kỳ kế toán 06 tháng bắt đҫu từ ngày 01/01/2024 và kết thúc

ngày 30/6/2024.

Đến thời điểm 30/06/2024, Công ty có trụ sở chính đặt tҥi văn phòng của Công ty đặt tҥi ś 164 Lò Đ́c, phường
Đ́ng Mác, qụn Hai B̀ Trưng, th̀nh ph́ H̀ Ṇi.

Báo cáo t̀i chính của Công ty được ḷp đҧm bҧo tính so sánh.

Kỳ kế toán thường niên của Công ty bắt đҫu từ ng̀y 01/01 v̀ kết th́c v̀o ng̀y 31/12 h̀ng năm.

Đơn vị tiền tệ trong kế toán l̀ Đӗng Việt Nam (ký hiệu qúc gia l̀ “đ”; ký hiệu qúc tế l̀ “VND”).

Công ty áp dụng Chế đ̣ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư ś 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của
Ḅ Tài chính Hướng dẫn Chế đ̣ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư ś 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Ḅ Tài

chính sửa đәi, bә sung ṃt ś điều của Thông tư ś 200/2014/TT-BTC.

Tên công ty liên doanh,

 liên kӃt
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2. Tuyên bӕ vӅ viӋc tuân thӫ Chuҭn mӵc kӃ toán và ChӃ đӝ kӃ toán

IV. Các chính sách kӃ toán áp dөng

1. Nguyên tҳc ghi nhұn các khoҧn tiӅn và các khoҧn tѭơng đѭơng tiӅn

2. Các khoҧn đҫu tѭ tài chính

Các khoҧn đҫu tѭ nҳm giӳ đӃn ngày đáo hҥn

Đҫu tѭ vào công ty con; công ty liên doanh, liên kӃt

Các khoҧn đҫu tư vào các công ty liên kết mà trong đó Công ty có ҧnh hưởng đáng kể được trình bày theo phương
pháp giá ǵc. Các khoҧn phân ph́i lợi nhụn từ ś lợi nhụn thuҫn lũy kế của các công ty liên kết sau ngày đҫu tư
được phân bә vào kết quҧ hoҥt đ̣ng kinh doanh trong kỳ của Công ty. Các khoҧn phân ph́i khác được xem như phҫn
thu hӗi các khoҧn đҫu tư v̀ được trừ v̀o giá trị đҫu tư.
Khoҧn đҫu tư vào công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá ǵc. Khoҧn v́n góp liên doanh không điều
chỉnh theo thay đәi của phҫn sở hӳu của công ty trong tài sҧn thuҫn của công ty liên doanh. Báo cáo Kết quҧ hoҥt
đ̣ng kinh doanh của Công ty phҧn ánh khoҧn thu nḥp được chia từ lợi nhụn thuҫn luỹ kế của Công ty liên doanh

phát sinh sau khi góp v́n liên doanh.
Cә tức và lợi nhụn của các kỳ trước khi khoҧn đҫu tư được mua được hҥch toán giҧm giá trị của chính khoҧn đҫu tư
đó. Cә tức và lợi nhụn của các kỳ sau khi khoҧn đҫu tư được mua được ghi nḥn doanh thu. Cә tức được nḥn bằng
cә phiếu chỉ được theo dõi ś lượng cә phiếu tăng thêm, không ghi nḥn giá trị cә phiếu nḥn được.
Dӵ phòng giҧm giá đҫu tư được ḷp vào thời điểm cúi năm. Mức trích ḷp dӵ phòng được xác định dӵa vào báo cáo

t̀i chính tҥi thời điểm trích ḷp dӵ ph̀ng của tә chức kinh tế.

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mӵc kế toán Việt Nam và các văn bҧn hướng dẫn Chuẩn mӵc do Nhà nước đã ban

hành. Các Báo cáo tài chính riêng được ḷp và trình bày theo đ́ng mọi quy định của từng chuẩn mӵc, thông tư hướng
dẫn thӵc hiện chuẩn mӵc v̀ Chế đ̣ kế toán hiện h̀nh đang áp dụng.

Gӗm các khoҧn tiền gửi ngân hàng có kỳ hҥn (bao gӗm cҧ các loҥi tín phiếu, kỳ phiếu), trái phiếu, cә phiếu ưu đãi
bên phát hành bắt bục phҧi mua lҥi tҥi ṃt thời điểm nhҩt định trong tương lai và các khoҧn cho vay nắm giӳ đến
ng̀y đáo hҥn với mục đích thu lãi h̀ng kỳ v̀ các khoҧn đҫu tư nắm giӳ đến ng̀y đáo hҥn khác.
Đ́i với các khoҧn đҫu tư nắm giӳ đến ngày đáo hҥn, nếu chưa được ḷp dӵ phòng phҧi thu khó đ̀i theo quy định của
pháp lụt, kế toán tiến hành đánh giá khҧ năng thu hӗi. Trường hợp có bằng chứng chắc chắn cho thҩy ṃt phҫn hoặc
toàn ḅ khoҧn đҫu tư có thể không thu hӗi được, kế toán tiến hành ghi nḥn ś tәn thҩt vào chi phí tài chính trong kỳ.
Trường hợp ś tәn thҩt không thể xác định được ṃt cách đáng tin c̣y, kế toán tiến hành thuyết minh trên Báo cáo

t̀i chính về khҧ năng thu hӗi của khoҧn đҫu tư.

Các khoҧn đҫu tư vào các công ty con mà trong đó Công ty nắm quyền kiểm soát được trình bày theo phương pháp

giá ǵc. Các khoҧn phân ph́i lợi nhụn mà công ty mẹ nḥn được từ ś lợi nhụn lũy kế của các công ty con sau

ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát được ghi vào kết quҧ hoҥt đ̣ng kinh doanh trong kỳ của công ty mẹ. Các

khoҧn phân ph́i khác được xem như phҫn thu hӗi của các khoҧn đҫu tư v̀ được trừ v̀o giá trị đҫu tư.

Tỷ giá giao dịch thӵc tế áp dụng khi đánh giá lҥi ś dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng bằng ngoҥi tệ là tỷ giá mua ngoҥi
tệ của ngân h̀ng thương mҥi nơi Công ty thường xuyên có giao dịch tҥi thời điểm ḷp Báo cáo t̀i chính.

Tiền và các khoҧn tương đương tiền bao gӗm tiền mặt tҥi quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoҧn đҫu tư ngắn hҥn có thời
gian đáo hҥn không quá 03 tháng, có tính thanh khoҧn cao, có khҧ năng chuyển đәi dễ dàng thành các lượng tiền xác

định v̀ không có nhiều rủi ro trong chuyển đәi th̀nh tiền.

Tҥi thời điểm ḷp Báo cáo tài chính theo quy định của pháp lụt, ś dư được đánh giá lҥi theo tỷ giá giao dịch thӵc tế,
cụ thể:

Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoҥi tệ, ngoҥi tệ được quy đәi ra Đӗng Việt Nam theo nguyên tắc: Bên Nợ các tài

khoҧn tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thӵc tế; Bên Có các t̀i khoҧn tiền áp dụng tỷ giá ghi sә bình quân gia quyền.
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3. Nguyên tҳc kӃ toán nӧ phҧi thu

4. Nguyên tҳc ghi nhұn hàng tӗn kho

Nguyên tҳc ghi nhұn hàng tӗn kho

Phѭơng pháp tính giá trӏ hàng tӗn kho

Phѭơng pháp hҥch toán hàng tӗn kho

Phѭơng pháp lұp dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho

5. Nguyên tҳc ghi nhұn và các phѭơng pháp khҩu hao TSCĐ, bҩt đӝng sҧn đҫu tѭ

Tài sҧn cӕ đӏnh

- Nh̀ cửa, ṿt kiến tŕc 20 - 50 năm
- Máy móc, thiết bị 03 - 08 năm
- Phương tiện ṿn tҧi 06 - 10 năm
- Thiết bị văn ph̀ng 03 - 08 năm

Bҩt đӝng sҧn đҫu tѭ

Dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho được ḷp vào thời điểm cúi kỳ là ś chênh lệch giӳa giá ǵc của hàng tӗn kho lớn
hơn giá trị thuҫn có thể thӵc hiện được.

Tài sҧn ć định hӳu hình, tài sҧn ć định vô hình được ghi nḥn theo giá ǵc. Trong quá trình sử dụng, tài sҧn ć định
hӳu hình, t̀i sҧn ć định vô hình được ghi nḥn theo nguyên giá, hao m̀n luỹ kế v̀ giá trị c̀n lҥi.

Hàng tӗn kho được tính theo giá ǵc. Trường hợp giá trị thuҫn có thể thӵc hiện được thҩp hơn giá ǵc thì hàng tӗn
kho được tính theo giá trị thuҫn có thể thӵc hiện được. Giá ǵc hàng tӗn kho bao gӗm chi phí mua, chi phí chế biến
v̀ các chi phí liên quan trӵc tiếp khác phát sinh để có được h̀ng tӗn kho ở địa điểm v̀ trҥng thái hiện tҥi.

Khҩu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khҩu hao được ước tính như sau:

BĐSĐT cho thuê hoҥt đ̣ng được trích khҩu hao và ghi nḥn vào chi phí kinh doanh trong kỳ (kể cҧ trong thời gian

ngừng cho thuê). Công ty dӵa vào các bҩt đ̣ng sҧn chủ sở hӳu sử dụng cùng loҥi để ước tính thời gian trích khҩu hao

v̀ xác định phương pháp khҩu hao của BĐSĐT.

Phương pháp xác định giá trị sҧn phẩm dở dang: chi phí sҧn xuҩt kinh doanh dở dang được ṭp hợp theo chi phí phát

sinh thӵc tế cho từng loҥi sҧn phẩm chưa hòn th̀nh.

Chênh lệch giӳa thu thuҫn do thanh lý nhượng bán với giá trị còn lҥi của TSCĐ được ghi nḥn là thu nḥp hoặc chi

phí trong Báo cáo kết quҧ hoҥt đ̣ng kinh doanh.

Các khoҧn phҧi thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hҥn phҧi thu, đ́i tượng phҧi thu, loҥi nguyên tệ phҧi thu, và các yếu
t́ khác theo nhu cҫu quҧn lý của Công ty.

Hàng tӗn kho của Công ty là nhӳng tài sҧn được mua vào để sҧn xuҩt hoặc để bán trong kỳ sҧn xuҩt, kinh doanh bình

thường. Đ́i với sҧn phẩm dở dang, nếu thời gian sҧn xuҩt, luân chuyển vượt quá ṃt chu kỳ kinh doanh thông

thường thì không trình b̀y l̀ h̀ng tӗn kho trên Bҧng cân đ́i kế toán m̀ trình b̀y l̀ t̀i sҧn d̀i hҥn.

Giá trị h̀ng tӗn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Việc xác định các khoҧn cҫn ḷp dӵ phòng phҧi thu khó đ̀i được căn cứ vào các khoҧn mục được phân loҥi là phҧi
thu ngắn hҥn, dài hҥn của Bҧng cân đ́i kế toán. Dӵ phòng nợ phҧi thu khó đ̀i được trích ḷp cho từng khoҧn phҧi
thu khó đ̀i căn cứ v̀o tuәi nợ quá hҥn của các khoҧn nợ hoặc dӵ kiến mức tәn thҩt có thể xҧy ra.

Các khoҧn phҧi thu có ǵc ngoҥi tệ được đánh giá lҥi cúi kỳ khi ḷp Báo cáo tài chính. Tỷ giá giao dịch thӵc tế khi

đánh giá lҥi các khoҧn phҧi thu có ǵc ngoҥi tệ tҥi thời điểm ḷp Báo cáo tài chính là tỷ giá công b́ của ngân hàng

thương mҥi nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do Công ty tӵ lӵa chọn khi giao dịch với đ́i tượng phҧi 

H̀ng tӗn kho được hҥch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Bҩt đ̣ng sҧn đҫu tư được ghi nḥn theo giá ǵc. Trong quá trình cho thuê hoҥt đ̣ng, bҩt đ̣ng sҧn đҫu tư được ghi

nḥn theo nguyên giá, hao m̀n luỹ kế v̀ giá trị c̀n lҥi.
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6. Nguyên tҳc ghi nhұn chi phí xây dӵng cơ bҧn dӣ dang

7. Nguyên tҳc kӃ toán chi phí trҧ trѭớc

8. Nguyên tҳc kӃ toán nӧ phҧi trҧ

9. Nguyên tҳc ghi nhұn vay và nӧ phҧi trҧ thuê tài chính

10. Nguyên tҳc ghi nhұn chi phí phҧi trҧ

Chi phí xây dӵng cơ bҧn dở dang bao gӗm các khoҧn chi phí cho xây dӵng và máy móc chưa được hoàn thành hoặc
chưa lắp đặt xong. Không tính khҩu hao cho xây dӵng cơ bҧn dở dang trong quá trình xây dӵng v̀ lắp đặt.

Các khoҧn vay, nợ thuê tài chính có thời gian trҧ nợ hơn 12 tháng kể từ thời điểm ḷp Báo cáo tài chính, kế toán trình

bày là vay và nợ thuê tài chính dài hҥn. Các khoҧn đến hҥn trҧ trong vòng 12 tháng tiếp theo kể từ thời điểm ḷp Báo

cáo t̀i chính, kế toán trình b̀y l̀ vay v̀ nợ thuê t̀i chính ngắn hҥn để có kế hoҥch chi trҧ.

Khi ḷp Báo cáo t̀i chính, kế toán căn cứ kỳ hҥn c̀n lҥi của các khoҧn phҧi trҧ để phân loҥi l̀ ngắn hҥn hoặc d̀i hҥn.

Khi ḷp Báo cáo tài chính, ś dư các khoҧn vay, nợ thuê tài chính bằng ngoҥi tệ được đánh giá lҥi theo tỷ giá giao dịch
thӵc tế tҥi thời điểm ḷp Báo cáo t̀i chính.

Các khoҧn chi phí phҧi trҧ phҧi sẽ được quyết toán với ś chi phí thӵc tế phát sinh. Ś chênh lệch giӳa ś trích trước
v̀ chi phí thӵc tế sẽ được hòn nḥp.

Khi có các bằng chứng cho thҩy ṃt khoҧn tәn thҩt có khҧ năng chắc chắn xҧy ra, kế toán ghi nḥn ngay ṃt khoҧn
phҧi trҧ theo nguyên tắc tḥn trọng.

Việc hҥch toán các khoҧn chi phí phҧi trҧ vào chi phí sҧn xuҩt, kinh doanh trong kỳ thӵc hiện theo nguyên tắc phù

hợp giӳa doanh thu v̀ chi phí phát sinh trong kỳ.

Các khoҧn phҧi trҧ cho hàng hóa, dịch vụ đã nḥn được từ người bán hoặc đã cung cҩp cho người mua trong kỳ báo

cáo nhưng thӵc tế chưa chi trҧ do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hӗ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nḥn vào chi phí sҧn
xuҩt, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Các khoҧn chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc thanh toán và đánh giá lҥi cúi kỳ khoҧn vay, nợ thuê tài chính bằng
ngoҥi tệ được hҥch toán v̀o doanh thu hoặc chi phí hoҥt đ̣ng t̀i chính.

Các chi phí trҧ trước chỉ liên quan đến chi phí sҧn xuҩt kinh doanh của ṃt năm tài chính hoặc ṃt chu kỳ kinh

doanh được ghi nḥn là chi phí trҧ trước ngắn hҥn và đuợc tính vào chi phí sҧn xuҩt kinh doanh trong năm tài chính.

Chi phí trҧ trước bao gӗm các chi phí thӵc tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quҧ hoҥt đ̣ng sҧn xuҩt kinh

doanh của nhiều kỳ kế toán. Các chi phí đã phát sinh trong năm tài chính nhưng liên quan đến kết quҧ hoҥt đ̣ng sҧn
xuҩt kinh doanh trên 12 tháng được hҥch toán vào chi phí trҧ trước dài hҥn để phân bә dҫn vào kết quҧ hoҥt đ̣ng
kinh doanh trong các niên đ̣ kế toán sau.

BĐSĐT nắm giӳ chờ tăng giá Công ty không trích khҩu hao. Trường hợp có bằng chứng chắc chắn cho thҩy BĐSĐT
bị giҧm giá so với giá trị thị trường và khoҧn giҧm giá được xác định ṃt cách đáng tin c̣y thì Công ty đánh giá giҧm
nguyên giá BĐSĐT và ghi nḥn khoҧn tәn thҩt vào giá v́n hàng bán (tương tӵ như việc ḷp dӵ phòng đ́i với hàng

hóa bҩt đ̣ng sҧn).

Các khoҧn phҧi trҧ được theo dõi chi tiết theo kỳ hҥn phҧi trҧ, đ́i tượng phҧi trҧ, loҥi nguyên tệ phҧi trҧ, và các yếu
t́ khác theo nhu cҫu quҧn lý của Công ty.

Việc tính và phân bә chi phí trҧ trước dài hҥn vào chi phí sҧn xuҩt kinh doanh từng kỳ hҥch toán được căn cứ vào tính

chҩt, mức đ̣ từng loҥi chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bә hợp lý. Chi phí trҧ trước được phân bә dҫn
v̀o chi phí sҧn xuҩt kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

Các khoҧn phҧi trҧ có ǵc ngoҥi tệ được đánh giá lҥi cúi kỳ khi ḷp Báo cáo tài chính. Tỷ giá giao dịch thӵc tế khi

đánh giá lҥi các khoҧn phҧi trҧ có ǵc ngoҥi tệ tҥi thời điểm ḷp Báo cáo tài chính là tỷ giá công b́ của ngân hàng

thương mҥi nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do Công ty tӵ lӵa chọn khi giao dịch với đ́i tượng phҧi trҧ).
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11. Nguyên tҳc ghi nhұn vӕn chӫ sӣ hӳu

V́n đҫu tư của chủ sở hӳu được ghi nḥn theo ś v́n thӵc góp của chủ sở hӳu.

Nguyên tҳc ghi nhұn lӧi nhuұn chѭa phân phӕi

12. Nguyên tҳc và phѭơng pháp ghi nhұn doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán h̀ng được ghi nḥn khi đӗng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
-

-

- Doanh thu được xác định tương đ́i chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán h̀ng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán h̀ng.

Doanh thu cung cҩp dӏch vө

- Doanh thu được xác định tương đ́i chắc chắn;
- Có khҧ năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cҩp dịch vụ đó;
- Xác định được phҫn công việc đã hòn th̀nh v̀o ng̀y ḷp Bҧng cân đ́i kế toán;
-

Doanh thu cho thuê

Doanh thu hoҥt đӝng tài chính

- Có khҧ năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

Nguyên tҳc ghi nhұn vӕn góp cӫa chӫ sӣ hӳu, thặng dѭ vӕn cә phҫn, vӕn khác cӫa chӫ sӣ hӳu

Phҫn công việc cung cҩp dịch vụ đã hòn th̀nh được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hòn th̀nh.

Công ty không c̀n nắm giӳ quyền quҧn lý h̀ng hóa như người sở hӳu h̀ng hóa hoặc quyền kiểm soát h̀ng hóa;

Doanh thu cung cҩp dịch vụ được ghi nḥn khi kết quҧ của giao dịch đó được xác định ṃt cách đáng tin c̣y. Trường
hợp việc cung cҩp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nḥn trong kỳ theo kết quҧ phҫn công việc
đã hoàn thành vào ngày ḷp Bҧng cân đ́i kế toán của kỳ đó. Kết quҧ của giao dịch cung cҩp dịch vụ được xác định
khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Doanh thu cho thuê tài sҧn hoҥt đ̣ng được ghi nḥn theo phương pháp đường thẳng trong sút thời gian cho thuê.

Tiền cho thuê nḥn trước của nhiều kỳ được phân bә v̀o doanh thu phù hợp với thời gian cho thuê.

Lợi nhụn sau thuế chưa phân ph́i là ś lợi nhụn từ các hoҥt đ̣ng của Công ty sau khi trừ (-) các khoҧn điều chỉnh
do áp dụng hӗi t́ thay đәi chính sách kế toán và điều chỉnh hӗi t́ sai sót trọng yếu của các năm trước. Lợi nhụn sau

thuế chưa phân ph́i có thể được chia cho các nhà đҫu tư dӵa trên tỷ lệ góp v́n sau khi được Ḥi đӗng quҧn trị phê

duyệt v̀ sau khi đã trích ḷp các quỹ dӵ ph̀ng theo Điều lệ Công ty v̀ các quy định của pháp lụt Việt Nam.

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bҧn quyền, cә tức, lợi nhụn được chia và các khoҧn doanh thu hoҥt đ̣ng tài

chính khác được ghi nḥn khi thỏa mãn đӗng thời hai (2) điều kiện sau:

Phҫn lớn rủi ro v̀ lợi ích gắn liền với quyền sở hӳu sҧn phẩm hoặc h̀ng hóa đã được chuyển giao cho người 

V́n khác của chủ sở hӳu được ghi theo giá trị còn lҥi giӳa giá trị hợp lý của các tài sҧn mà Công ty được các tә chức,
cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoҧn thuế phҧi ṇp (nếu có) liên quan đến các tài sҧn được tặng, biếu này;

v̀ khoҧn bә sung từ kết quҧ hoҥt đ̣ng kinh doanh.

Thặng dư v́n cә phҫn được ghi nḥn theo ś chênh lệch lớn hơn/hoặc nhỏ hơn giӳa giá thӵc tế phát hành và mệnh
giá cә phiếu khi phát hành cә phiếu lҫn đҫu, phát hành bә sung hoặc tái phát hành cә phiếu quỹ. Chi phí trӵc tiếp liên

quan đến việc phát h̀nh bә sung cә phiếu hoặc tái phát h̀nh cә phiếu quỹ được ghi giҧm Thặng dư v́n cә phҫn.

Quyền chọn chuyển đәi trái phiếu thành cә phiếu là giá trị cҩu phҫn v́n của trái phiếu chuyển đәi và được xác định
là phҫn chênh lệch giӳa tәng ś tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu chuyển đәi và giá trị cҩu phҫn nợ của trái

phiếu chuyển đәi tҥi thời điểm phát h̀nh.

Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch v̀ chi phí để hòn th̀nh giao dịch cung cҩp dịch vụ đó.
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- Doanh thu được xác định tương đ́i chắc chắn.

Thu nhұp khác
Phҧn ánh các khoҧn thu nḥp khác ngòi hoҥt đ̣ng sҧn xuҩt, kinh doanh của doanh nghiệp. gӗm:
- Thu nḥp từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
-

- Thu tiền được phҥt do khách h̀ng vi phҥm hợp đӗng;
-

- Thu các khoҧn nợ khó đ̀i đã xử lý xóa sә;
- Thu các khoҧn nợ phҧi trҧ không xác định được chủ;
-

- Thu nḥp qù biếu, qù tặng bằng tiền, hiện ṿt của các tә chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp;
- Giá trị ś h̀ng khuyến mҥi không phҧi trҧ lҥi;
- Các khoҧn thu nḥp khác ngòi các khoҧn nêu trên.

13. Nguyên tҳc kӃ toán các khoҧn giҧm trừ doanh thu

-

-

14. Nguyên tҳc kӃ toán giá vӕn hàng bán

Khi bán sҧn phẩm, hàng hóa kèm thiết bị, phụ tùng thay thế thì giá trị thiết bị, phụ tùng thay thế được ghi nḥn vào

giá v́n h̀ng bán.

Cә phiếu thưởng hay cә tức trҧ bằng cә phiếu: Không ghi nḥn khoҧn thu nḥp khi quyền được nḥn cә phiếu thưởng
hay cә tức bằng cә phiếu được xác ḷp, ś lượng cә phiếu thưởng hay cә tức bằng cә phiếu nḥn được thuyết minh

trên báo cáo tài chính có liên quan. 

Phҧn ánh trị giá v́n của sҧn phẩm, h̀ng hóa, dịch vụ;.
Khoҧn dӵ phòng giҧm giá hàng tӗn kho được tính vào giá v́n hàng bán trên cơ sở ś lượng hàng tӗn kho và phҫn
chênh lệch giӳa giá trị thuҫn có thể thӵc hiện được nhỏ hơn giá ǵc h̀ng tӗn kho.

Các khoҧn được điều chỉnh giҧm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cҩp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gӗm: Chiết khҩu
thương mҥi, giҧm giá h̀ng bán v̀ h̀ng bán bị trҧ lҥi.

Nếu sҧn phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phҧi giҧm giá, phҧi chiết khҩu thương
mҥi, bị trҧ lҥi nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính, kế toán coi đây là ṃt sӵ kiện cҫn
điều chỉnh phát sinh sau ngày ḷp Bҧng cân đ́i kế toán và ghi giҧm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ ḷp
báo cáo (kỳ trước).
Trường hợp sҧn phẩm, hàng hoá, dịch vụ phҧi giҧm giá, phҧi chiết khҩu thương mҥi, bị trҧ lҥi sau thời điểm phát

h̀nh Báo cáo t̀i chính thì doanh nghiệp ghi giҧm doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

Đ́i với phҫn giá trị hàng tӗn kho hao hụt, mҩt mát, kế toán tính ngay vào giá v́n hàng bán (sau khi trừ đi các khoҧn
bӗi thường, nếu có).

Cә tức, lợi nhụn được chia được ghi nḥn khi Công ty được quyền nḥn cә tức hoặc được quyền nḥn lợi nhụn từ
việc góp v́n.

Thu tiền bӗi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sҧn bị tәn thҩt (ví dụ thu tiền bҧo hiểm được bӗi thường,
tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh v̀ các khoҧn có tính chҩt tương tӵ);

Đ́i với chi phí nguyên ṿt liệu trӵc tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí nhân công, chi phí sҧn xuҩt chung ć
định không phân bә vào giá trị sҧn phẩm nḥp kho, kế toán tính ngay vào giá v́n hàng bán (sau khi trừ đi các khoҧn
bӗi thường, nếu có) kể cҧ khi sҧn phẩm, h̀ng hóa chưa được xác định l̀ tiêu thụ.

Khoҧn chiết khҩu thương mҥi, giҧm giá hàng bán, hàng bán bị trҧ lҥi phát sinh cùng kỳ tiêu thụ sҧn phẩm, hàng hóa

dịch vụ được điều chỉnh giҧm doanh thu của kỳ phát sinh;

Các khoҧn tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sҧn phẩm, dịch vụ không tính trong

doanh thu (nếu có);

Trường hợp sҧn phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới phát sinh chiết khҩu thương mҥi,
giҧm giá h̀ng bán hoặc h̀ng bán bị trҧ lҥi thì Công ty ghi giҧm doanh thu theo nguyên tắc:

Các khoҧn thuế phҧi ṇp khi bán hàng hóa, cung cҩp dịch vụ nhưng sau đó được giҧm, được hoàn (thuế xuҩt
khẩu được hòn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phҧi ṇp nhưng sau đó được giҧm);

Các khoҧn thuế nḥp khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bҧo vệ môi trường đã tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuҩt
bán h̀ng hóa m̀ các khoҧn thuế đó được hòn lҥi thì được ghi giҧm giá v́n h̀ng bán.
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15. Nguyên tҳc kӃ toán chi phí tài chính

16. Nguyên tҳc kӃ toán chi phí bán hàng, chi phí quҧn lỦ doanh nghiӋp

17.

Chi phí ThuӃ thu nhұp doanh nghiӋp hiӋn hành

18. Các nguyên tҳc và phѭơng pháp kӃ toán khác

18.1. Các bên liên quan

Hiện tҥi công ty đang áp dụng mức thuế suҩt thuế TNDN l̀ 20%.

Chi phí thuế thu nḥp doanh nghiệp hiện hành là ś thuế thu nḥp doanh nghiệp phҧi ṇp tính trên thu nḥp chịu thuế
trong năm v̀ thuế suҩt thuế thu nḥp doanh nghiệp hiện h̀nh.

Các khoҧn chi phí ghi nḥn là chi phí bán hàng bao gӗm: Các chi phí thӵc tế phát sinh trong quá trình bán sҧn phẩm,
hàng hoá, cung cҩp dịch vụ, bao gӗm các chi phí chào hàng, giới thiệu sҧn phẩm, quҧng cáo sҧn phẩm, hoa hӗng bán

h̀ng, chi phí bҧo h̀nh sҧn phẩm, h̀ng hoá (trừ hoҥt đ̣ng xây lắp), chi phí bҧo quҧn, đóng gói, ṿn chuyển,...

Phҧn ánh nhӳng khoҧn chi phí hoҥt đ̣ng tài chính bao gӗm các khoҧn chi phí hoặc các khoҧn lỗ liên quan đến các

hoҥt đ̣ng đҫu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay v́n, chi phí góp v́n liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng
chứng khoán ngắn hҥn, chi phí giao dịch bán chứng khoán; Dӵ phòng giҧm giá chứng khoán kinh doanh, dӵ phòng

tәn thҩt đҫu tư v̀o đơn vị khác, khoҧn lỗ phát sinh khi bán ngoҥi tệ, lỗ tỷ giá h́i đoái...
Các khoҧn chi phí tài chính không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Lụt thuế nhưng có đҫy đủ
hóa đơn chứng từ và đã hҥch toán đ́ng theo Chế đ̣ kế toán Công ty không ghi giҧm chi phí kế toán mà chỉ điều
chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để l̀m tăng ś thuế TNDN phҧi ṇp.

Các khoҧn chi phí bán hàng, chi phí quҧn lý doanh nghiệp không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định
của Lụt thuế nhưng có đҫy đủ hóa đơn chứng từ và đã hҥch toán đ́ng theo Chế đ̣ kế toán Công ty không ghi giҧm
chi phí kế toán m̀ chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để l̀m tăng ś thuế TNDN phҧi ṇp.

Tài sҧn thuế và các khoҧn thuế phҧi ṇp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng ś tiền dӵ kiến
phҧi ṇp cho (hoặc được thu hӗi từ) cơ quan thuế, dӵa trên các mức thuế suҩt và các lụt thuế có hiệu lӵc đến ngày

kết th́c kỳ kế toán năm.

Trong việc xem xét từng ḿi quan hệ của các bên liên quan, cҫn chú ý tới bҧn chҩt của ḿi quan hệ chứ không chỉ
hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

Các khoҧn chi phí ghi nḥn là chi phí quҧn lý doanh nghiệp bao gӗm: Các chi phí về lương nhân viên ḅ pḥn quҧn
lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoҧn phụ cҩp,...); bҧo hiểm xã ḥi, bҧo hiểm y tế, kinh phí công đòn,
bҧo hiểm thҩt nghiệp của nhân viên quҧn lý doanh nghiệp; chi phí ṿt liệu văn phòng, công cụ lao đ̣ng, khҩu hao

TSCĐ dùng cho quҧn lý doanh nghiệp; tiền thuê đҩt, thuế môn bài; khoҧn ḷp dӵ phòng phҧi thu khó đ̀i; dịch vụ
mua ngoài (điện, nước, điện thoҥi, fax, bҧo hiểm tài sҧn, cháy nә...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, ḥi nghị
khách hàng...)

Các doanh nghiệp, các cá nhân, trӵc tiếp hay gián tiếp qua ṃt hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty

hoặc chịu sӵ kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sӵ kiểm soát với Công ty, bao gӗm cҧ công ty mẹ, công ty con

và công ty liên kết là các bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trӵc tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết
của Công ty mà có ҧnh hưởng đáng kể đ́i với Công ty, nhӳng nhân sӵ quҧn lý chủ ch́t bao gӗm giám đ́c, viên chức
của Công ty, nhӳng thành viên ṃt thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc nhӳng
công ty liên kết với các cá nhân ǹy cũng được coi l̀ bên liên quan.

Các khoҧn chi phí giá v́n hàng bán không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Lụt thuế nhưng có

đҫy đủ hóa đơn chứng từ và đã hҥch toán đ́ng theo Chế đ̣ kế toán Công ty không ghi giҧm chi phí kế toán mà chỉ
điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để l̀m tăng ś thuế TNDN phҧi ṇp.

Nguyên tҳc và phѭơng pháp ghi nhұn chi phí thuӃ TNDN hiӋn hành
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V. Thông tin bә sung cho các khoҧn mөc trình bày trong Bҧng cân đӕi kӃ toán

Đơn vị tính: VND
1. TiӅn

30/06/2024 01/01/2024

Tiền mặt tҥi quỹ 194.974.806 97.550.400

Tiền gửi ngân h̀ng không kỳ hҥn 831.327.954 918.753.991

Các khoҧn tương đương tiền (*) 30.000.000.000 32.000.000.000

31.026.302.760 33.016.304.391

2. Các khoҧn đҫu tѭ tài chính

2.1. Đҫu tѭ nҳm giӳ đӃn ngày đáo hҥn

Giá gӕc Giá trӏ ghi sә Giá gӕc Giá trӏ ghi sә
Ngҳn hҥn
Tiền gửi có kỳ hҥn (*) 747.570.010 747.570.010 747.570.010 747.570.010

747.570.010 747.570.010 747.570.010 747.570.010

2.2. Đҫu tѭ góp vӕn vào đơn vӏ khác

Giá gӕc Dӵ phòng Giá gӕc Dӵ phòng

Đҫu tѭ vào Công ty con
Công ty Cә phҫn SHF 29.400.000.000 - 29.400.000.000 -

Đҫu tѭ vào công ty liên kӃt
400.000.000 - 400.000.000 -

Đҫu tѭ vào đơn vӏ khác
900.000.000 - 900.000.000 -

3.000.000.000 3.000.000.000

31.752.600 31.752.600

97.710.000.000 97.710.000.000

32.063.737.963 - 32.063.737.963 -

163.505.490.563 - 163.505.490.563 -

30/06/2024

(*) Hợp đӗng tiền gửi tiết kiệm tҥi Ngân hàng TMCP Đҫu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Ṇi - PGD Qụn
Ba Đình, kỳ hҥn 12 tháng, lãi suҩt: 6,4%/năm

Công ty Cә phҫn Sҧn xuҩt v̀ 
Thương mҥi Sao Mai (2)

(*) Tiền gửi có kỳ hҥn dưới 3 tháng tҥi Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Trung tâm kinh doanh Ḥi sở (lãi suҩt
3,25%/năm)

01/01/2024

30/06/2024 01/01/2024

Công ty Cә phҫn Phát triển 

dịch vụ v̀ Thương mҥi Sông 

Hӗng

Công ty Cә phҫn tư vҩn 

Incomex

Công ty Cә phҫn Vҥn Khởi 
Thành

Công ty Cә phҫn Đҫu tư IT 
Việt Nam

Công ty Cә phҫn Green 
Town Việt Nam (1)
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3. Phҧi thu cӫa khách hàng
30/06/2024 01/01/2024

Ngҳn hҥn
Các bên khác

Nh̀ biểu diễn đa năng Phҫn thân 2.539.424.000 2.539.424.000

Ban tә chức trung ương 1.130.471.101 1.130.471.101

Khách hàng khác 1.801.835.374 1.801.835.374

5.471.730.475 5.471.730.475

4. Trҧ trѭớc cho ngѭӡi bán
30/06/2024 01/01/2024

Ngҳn hҥn
Các bên khác

Công ty CP Xây dӵng Hҥ tҫng kỹ thụt Sông Hӗng 1.000.000.000 1.000.000.000

Công ty Cә phҫn Thiết kế v̀ Đҫu tư Xây dӵng ADCI 2.527.653.600 2.527.653.600

Công ty CP Tư vҩn công nghệ, thiết bị v̀ kiểm định xây dӵng CONINCO 341.234.744 341.234.744

Công ty Cә phҫn tư vҩn kiến tŕc, kỹ thụt v̀ môi trường NDC 472.080.000 472.080.000

Người bán khác 1.053.547.319 1.216.869.983

5.394.515.663 5.557.838.327

5. Phҧi thu khác

Giá trӏ Dӵ phòng Giá trӏ Dӵ phòng
Ngҳn hҥn
Các bên khác

Tҥm ứng 1.384.946.499 - 1.265.459.790 -

4.084.410.027 (300.000.000) 4.138.141.535 (300.000.000)

3.404.181 57.135.689

4.081.005.846 (300.000.000) 4.081.005.846 (300.000.000)

Dư Nợ phҧi trҧ khác 7.559.328.327 7.196.987.243

13.028.684.853 (300.000.000) 12.600.588.568 (300.000.000)

Phҧi thu khác
Lãi dự thu
Phải thu khác

01/01/202430/06/2024

(1) Tҥi 30/06/2024, v́n điều lệ của công ty Cә phҫn Green Town Việt Nam là 1.329.500.000.000 đӗng, trong đó
Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng sở hӳu với tỷ lệ 7,35%.
(2) Tҥi 30/06/2024, v́n điều lệ của Công ty Cә phҫn Sҧn xuҩt và Thương mҥi Sao Mai là 175.000.000.000 đӗng,
trong đó Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng sở hӳu tỷ lệ 15% với giá mua l̀ 32.063.737.963 đӗng. 
(*) Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của khoҧn đҫu tư tài chính này để thuyết minh trong báo cáo tài chính vì

không có giá niêm yết thị trường cho các công cụ tài chính này, đӗng thời Chuẩn mӵc kế toán Việt Nam và chế đ̣ kế
toán doanh nghiệp Việt Nam không có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý sử dụng các kỹ thụt định giá. Giá trị
hợp lý của các công cụ t̀i chính ǹy có thể khác với giá trị ghi sә.
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6. Nӧ xҩu

Giá gӕc Giá trӏ có thӇ
thu hӗi Giá gӕc Giá trӏ có thӇ

thu hӗi

135.000.000 135.000.000

300.000.000 300.000.000

1.176.000.000 1.176.000.000

1.611.000.000 - 1.611.000.000 -

7. Hàng tӗn kho

Giá gӕc Dӵ phòng Giá gӕc Dӵ phòng

Chi phí SXKD dở dang 255.731.062.852 - 253.545.110.288 -

- Dự án Trung tâm 
thương mại Chợ Xuân 
La

179.840.632.653 179.537.956.572

-

- Dự án Tổ hợp trung 
tâm thương mại, văn 
phòng và căn hộ ở cầu 
Vĩnh Tuy

73.317.826.974 71.465.550.491

-

- Các công trình khác 2.572.603.225 2.541.603.225 -

255.731.062.852 - 253.545.110.288 -

8. Chi phí trҧ trѭớc
30/06/2024 01/01/2024

Dài hҥn
Công cụ dụng cụ 689.843.780 840.714.204

689.843.780 840.714.204

Công ty  Cә phҫn Xây dӵng 
Công trình 1

30/06/2024

Tәng giá trӏ các khoҧn phҧi 
thu, cho vay quá hҥn thanh 
toán hoặc chѭa quá hҥn 
nhѭng khó có khҧ năng thu 
hӗi

01/01/2024

30/06/2024

Công ty Cә phҫn Dịch vụ Kỹ 
thụt Incomex
Công ty  Cә phҫn Xây dӵng 
Hҥ tҫng Kỹ thụt Sông Hӗng

01/01/2024
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9. Tăng, giҧm tài sҧn cӕ đӏnh hӳu hình

Khoҧn mөc
Nhà cӱa, vұt kiӃn 

trúc Phѭơng tiӋn vұn tҧi
ThiӃt bӏ dөng cө 

quҧn lỦ Cӝng

Nguyên giá 

Sӕ dѭ 01/01/2024 47.338.038.090 11.831.674.227 1.842.630.603 61.012.342.920

Sӕ dѭ 30/06/2024 47.338.038.090 11.831.674.227 1.842.630.603 61.012.342.920

Giá trӏ hao mòn luỹ kӃ
Sӕ dѭ 01/01/2024 9.883.338.950 3.157.527.823 1.577.395.819 14.618.262.592

Khҩu hao trong kỳ 888.937.540 856.576.248 43.995.752 1.789.509.540

Sӕ dѭ 30/06/2024 10.772.276.490 4.014.104.071 1.621.391.571 16.407.772.132

Giá trӏ còn lҥi 
Tҥi ng̀y 01/01/2024 37.454.699.140 8.674.146.404 265.234.784 46.394.080.328

Tҥi ngày 30/06/2024 36.565.761.600 7.817.570.156 221.239.032 44.604.570.788

Nguyên giá TSCĐ cúi kỳ đã khҩu hao hết nhưng vẫn c̀n sử dụng: 2.904.376.239

Nguyên giá TSCĐ cúi kỳ không sử dụng 56.298.125

Tăng, giҧm tài sҧn cӕ đӏnh vô hình

Khoҧn mөc TSCĐ vô hình khác (*) Cӝng

Nguyên giá

Ś dư 01/01/2024 255.000.000 255.000.000

Sӕ dѭ 30/06/2024 - 255.000.000 - 255.000.000

Giá trӏ hao mòn lũy kӃ
Ś dư 01/01/2024 - -

Sӕ dѭ 30/06/2024 - - - -

Giá trӏ còn lҥi
Tҥi ng̀y 01/01/2024 - 255.000.000 - 255.000.000

Tҥi ngày 30/06/2024 - 255.000.000 - 255.000.000

(*) Phí đҩu giá biển ś xe định danh cho ô tô 30K-591.99
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Ś 164 L̀ Đ́c, qụn Hai B̀ Trưng, th̀nh ph́ H̀ Ṇi kỳ kế toán từ ng̀y 01/01/2024 đến ng̀y 30/06/2024

10. Tăng, giҧm bҩt đӝng sҧn đҫu tѭ

Bҩt đӝng sҧn đҫu tѭ cho thuê
30/06/2024 Giҧm trong kỳ Tăng trong kỳ 01/01/2024

21.666.153.424 - - 21.666.153.424

17.443.801.387 - - 17.443.801.387

12.264.884.867 12.264.884.867

5.178.916.520 5.178.916.520

4.222.352.037 - - 4.222.352.037

2.981.462.638 2.981.462.638

1.240.889.399 1.240.889.399

2.310.080.309 - 347.901.634 1.962.178.675

2.310.080.309 - 347.901.634 1.962.178.675

1.621.300.858 244.680.092 1.376.620.766

688.779.451 103.221.542 585.557.909

- - - -

- -

- -

19.356.073.115 - - 19.703.974.749

15.133.721.078 15.481.622.712

10.643.584.009 10.888.264.101

4.490.137.069 4.593.358.611

4.222.352.037 4.222.352.037

2.981.462.638 2.981.462.638

1.240.889.399 1.240.889.399

11. Tài sҧn dӣ dang dài hҥn

Xây dӵng cơ bҧn dӣ dang 30/06/2024 01/01/2024

Công trình: Dӵ án H̀ Đông 39.831.769 39.831.769

Công trình: Dӵ án Kim Liên giai đoҥn II 204.713.273 204.713.273

Công trình: Dӵ án Đông Anh 17.834.760 17.834.760

Công trình: Dӵ án Giҧi Ph̀ng 19.981.818 19.981.818

282.361.620 282.361.620

Nguyên giá

- Nhà

+ Tầng G1 tòa D1 Vĩnh Tuy
+ Tầng G2,3 tòa D1 Vĩnh 
Tuy

- Quyền sử dụng đҩt
+ Tầng G1 tòa D1 Vĩnh Tuy
+ Tầng G2,3 tòa D1 Vĩnh 
Tuy

Giá trӏ hao mòn lũy kӃ
- Nhà

+ Tầng G1 tòa D1 Vĩnh Tuy
+ Tầng G2,3 tòa D1 Vĩnh 
Tuy

- Quyền sử dụng đҩt
+ Tầng G1 tòa D1 Vĩnh Tuy
+ Tầng G2,3 tòa D1 Vĩnh 
Tuy

Giá trӏ còn lҥi 
- Nhà

+ Tầng G1 tòa D1 Vĩnh Tuy
+ Tầng G2,3 tòa D1 Vĩnh 
Tuy

- Quyền sử dụng đҩt
+ Tầng G1 tòa D1 Vĩnh Tuy
+ Tầng G2,3 tòa D1 Vĩnh 
Tuy
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12. Phҧi trҧ ngѭӡi bán

30/06/2024 01/01/2024

Các bên khác

Nh̀ biểu diễn đa năng - Phҫn Thân 2.533.841.763 2.533.841.763

Ban tә chức Trung ương 1.130.471.101 1.130.471.101

Phҧi trҧ người bán ngắn hҥn khác 2.220.510.780 2.677.974.293

6.104.920.202 6.342.287.157

13. Ngѭӡi mua trҧ tiӅn trѭớc
30/06/2024 01/01/2024

Ngҳn hҥn
Các bên khác

Công ty cә phҫn PURHEART Việt Nam 150.000.000 -

Nguyễn Đức Hòng 51.291.900 -

Người mua trҧ tiền trước khác 25.857.641 25.857.641

227.149.541 25.857.641

14. ThuӃ và các khoҧn phҧi nӝp nhà nѭớc

Phҧi nӝp

30/06/2024

Sӕ phҧi nӝp
trong kỳ

Sӕ đư thӵc 
nӝp/đѭӧc bù trừ 

trong kỳ 01/01/2024

Thuế GTGT phҧi ṇp - 288.025.669 288.025.669 -

Thuế thu nḥp cá nhân 64.385.870 259.738.117 269.774.313 74.422.066

64.385.870 547.763.786 557.799.982 74.422.066

15. Phҧi trҧ khác
30/06/2024 01/01/2024

15.1. Ngҳn hҥn
Các bên khác

T̀i sҧn thừa chờ giҧi quyết
Kinh phí công đòn 474.514 36.938.514

Bҧo hiểm xã ḥi, y tế, thҩt nghiệp 49.927.262 1.127.262

Phҧi trҧ phҧi ṇp khác 221.095.966.488 220.129.695.201

+ Tiền lãi vay phải trả 3.444.753.698 2.493.039.451

+ Phải trả về cổ tức 518.666.176 518.666.176

+ Công ty CP Bất động sản Catalan (1) 159.202.500.000 159.025.000.000

+ Công ty CP Thanh Xuân (Phải trả về hợp tác kinh doanh) (2) 55.860.000.000 55.860.000.000

+ Phải trả phải nộp khác 2.070.046.614 2.232.989.574

Phҧi thu khác (dư có) 105.012.100 26.914.440

221.251.380.364 220.194.675.417

Giá trӏ và sӕ có khҧ năng trҧ nӧ

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sӵ kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng lụt và các qui định về thuế đ́i
với nhiều loҥi giao dịch khác nhau có thể được giҧi thích theo nhiều cách khác nhau, ś thuế được trình bày trên Báo

cáo t̀i chính  có thể bị thay đәi theo quyết định của cơ quan thuế.

Ngҳn hҥn
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15.2. Dài hҥn
Các bên khác

Nḥn ký quỹ, ký cược d̀i hҥn 648.995.800 648.995.800

648.995.800 648.995.800

16. Vay và nӧ thuê tài chính

Vay và nӧ thuê tài chính dài hҥn
Giá trӏ và sӕ có khҧ năng trҧ nӧ

30/06/2024 Tăng Giҧm 01/01/2024

22.050.000.000 22.050.000.000

22.050.000.000 - - 22.050.000.000

Thông tin liên quan đӃn các khoҧn vay dài hҥn tҥi 30/06/2024

Tài sҧn đҧm bҧo thế chҩp khoҧn vay: Toàn ḅ 977.100 cә phҫn tҥi Công ty Cә phҫn Green Town Việt Nam (mệnh
giá 100.000đ/cә phҫn).

(*) Bao gӗm:
- Hợp đӗng cho vay giӳa Công ty Cә phҫn Bҩt đ̣ng sҧn BIM và Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng ś
2022/HĐV-BLA ngày 17/02/2022 và phụ lục hợp đӗng ś 02/2022/HDV-BLA ngày 21/02/2022. Ś tiền vay:

77.910.000.000 đӗng. Mục đích vay: mua cә phҫn chào bán cho cә đông hiện hӳu của Công ty Cә phҫn Green Town

Việt Nam. Thời hҥn vay đến 31/12/2026. Lãi suҩt cho vay được áp dụng bằng lãi suҩt huy đ̣ng tiền gửi VND áp

dụng cho khách hàng cá nhân với kỳ hҥn 12 tháng của Ngân hàng Vietcombank công b́ tҥi thời điểm huy đ̣ng c̣ng
biên đ̣ 4%. Ś dư ǵc vay c̀n phҧi trҧ tҥi 30/06/2024 l̀ 7.350.000.000 đӗng.
- Hợp đӗng cho vay giӳa Công ty Cә phҫn Bҩt đ̣ng sҧn BIM và Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng ś
03/2023/HĐV/BLA-SH ngày 10/03/2023. Ś tiền vay: 70.560.000.000 đӗng. Mục đích vay: phục vụ hoҥt đ̣ng sҧn
xuҩt kinh doanh. Thời hҥn vay đến 31/12/2026. Lãi suҩt cho vay được áp dụng bằng lãi suҩt huy đ̣ng tiền gửi VND

áp dụng cho khách hàng cá nhân với kỳ hҥn 12 tháng của Ngân hàng Vietcombank công b́ tҥi thời điểm huy đ̣ng
c̣ng biên đ̣ 4%. Ś dư ǵc vay c̀n phҧi trҧ tҥi 30/06/2024 l̀ 14.700.000.000 đӗng.

Công ty Cә phҫn Bҩt đ̣ng 
sҧn BIM (*)

(1) Hợp đӗng hợp tác kinh doanh ś 0701/HĐHT ngày 07/01/2022 ký giӳa Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng và

Công ty Cә phҫn Bҩt đ̣ng sҧn Catalan về việc hợp tác kinh doanh Dӵ án Trung tâm thương mҥi, chợ, siêu thị, văn
phòng cho thuê Xuân La, quy mô 2075 m2 đҩt tҥi phường Xuân La, qụn Tây Hӗ, Hà Ṇi và phụ lục hợp đӗng ś 01-

0701/2022/PL-HĐHT ngày 28/04/2022. Đóng góp của Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng: Lợi thế thương mҥi
trên khu đҩt dӵ án, các phҫn việc đã thӵc hiện, các chi phí đã ṇp cho các cơ quan quҧn lý nhà nước, tҩt cҧ các chi

phí và nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến dӵ án mà công ty đã thӵc hiện tính đến thời điểm ký kết hợp đӗng với
ś tiền là 26.000.000.000 đӗng. Đóng góp Công ty Cә phҫn Bҩt đ̣ng sҧn Catalan bao gӗm: Toàn ḅ tiền sử dụng đҩt,
nghĩa vụ tài chính và tiền cḥm ṇp mà công ty Cә phҫn Sông Hӗng chưa ṇp vào ngân sách nhà nước theo thông

báo của cơ quan thuế tính đến thời điểm ṇp tiền, toàn ḅ chi phí để hoàn tҩt thủ tục pháp lý của dӵ án, chi phí xây

dӵng công trình và các chi phí để đưa công trình vào khai thác sử dụng, các chi phí khác để thӵc hiện dӵ án đến khi

dӵ án hòn th̀nh b̀n giao v̀ đưa v̀o sử dụng. Hai bên cùng phân chia lợi nhụn theo tỷ lệ góp v́n của dӵ án. 
(2) Hợp đӗng hợp tác kinh doanh ngày 18/02/2022 về việc thӵc hiện đҫu tư xây dӵng và kinh doanh dӵ án Tә hợp
TTTM, văn phòng, căn ḥ ở cҫu Vĩnh Tuy tҥi phường Long Biên, qụn Long Biên, Hà Ṇi - phҫn tә hợp TTTM và

văn phòng từ tҫng 1 đến tҫng 5. Tәng mức đҫu tư dӵ kiến cho phҫn tә hợp TTTM và văn phòng từ tҫng 1 đến tҫng 5

là 160.997.000.000 đӗng. Công ty Cә phҫn Xây dӵng Sông Hӗng góp 90.437.000.000 đӗng tương đương tỷ lệ
56,18%, Công ty Cә phҫn Thanh Xuân góp 70.560.000.000 đӗng tương đương tỷ lệ 43,82%. Lợi nhụn phân chia

theo tỷ lệ góp v́n. Trong năm Công ty chuyển lҥi tҥm thời ṃt phҫn v́n góp hợp tác trong thời gian v́n chưa cҫn sử
dụng theo yêu cҫu của Công ty Cә phҫn Thanh Xuân. 
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17. Vӕn chӫ sӣ hӳu

17.1. Bҧng đӕi chiӃu biӃn đӝng cӫa vӕn chӫ sӣ hӳu

Phө lөc sӕ 02

17.2.

Tỷ lӋ (%) Giá trӏ Tỷ lӋ (%) Giá trӏ

Phҥm Hùng 17,01 34.014.490.000 17,01 34.014.490.000

16,85
33.701.000.000

16,85
33.701.000.000

8,16 16.324.000.000 8,16 16.324.000.000

5,99
11.970.000.000

5,99
11.970.000.000

5,00 9.990.000.000 5,00 9.990.000.000

Các cә đông khác 47,00 94.000.510.000 47,00 94.000.510.000

100 200.000.000.000 100 200.000.000.000

17.3. Từ 01/01/2024 đӃn 
30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

Vӕn đҫu tѭ cӫa chӫ sӣ hӳu
V́n góp đҫu kỳ 200.000.000.000 200.000.000.000

V́n góp tăng trong kỳ - -

V́n góp giҧm trong kỳ - -

V́n góp cúi kỳ 200.000.000.000 200.000.000.000

Cә tức, lӧi nhuұn đư chia Từ 01/01/2024 đӃn 
30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

Cә tức, lợi nhụn chia trên lợi nhụn năm trước - 35.908.000.000

17.4. Cә phiӃu 30/06/2024 01/01/2024

Sӕ lѭӧng cә phiӃu đăng kỦ phát hành 20.000.000 20.000.000

Sӕ lѭӧng cә phiӃu đư bán ra công chúng
Cә phiếu phә thông 20.000.000 20.000.000

Cә phiếu ưu đãi (loҥi được phân loҥi l̀ v́n chủ sở hӳu)
Sӕ lѭӧng cә phiӃu đѭӧc mua lҥi (cә phiӃu quỹ)
Cә phiếu phә thông 2.428.000 2.428.000

Cә phiếu ưu đãi (loҥi được phân loҥi l̀ v́n chủ sở hӳu)
Sӕ lѭӧng cә phiӃu đang lѭu hành
Cә phiếu phә thông 17.572.000 17.572.000

Cә phiếu ưu đãi (loҥi được phân loҥi l̀ v́n chủ sở hӳu)
MӋnh giá cә phiӃu đang lѭu hành 10.000 10.000

HANSHIN Engineering & 

Construction Co., Ltd

Các giao dӏch vӅ vӕn với các chӫ sӣ hӳu và phân phӕi cә tức, chia lӧi 
nhuұn

01/01/2024

Công ty TNHH Ṃt th̀nh 
viên Đҫu tư Thanh Long
Võ Ngọc Hùng

30/06/2024Chi tiӃt vӕn góp cӫa chӫ sӣ 
hӳu

Trử Hòi Nam
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VI. Thông tin bә sung cho các khoҧn mөc trình bày trong Báo cáo kӃt quҧ hoҥt đӝng kinh doanh

Đơn vị tính: VND
1. Tәng doanh thu bán hàng và cung cҩp dӏch vө

Từ 01/01/2024 đӃn 
30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

Doanh thu cung cҩp dịch vụ 2.771.258.600 2.906.183.229

2.771.258.600 2.906.183.229

2. Giá vӕn hàng bán
Từ 01/01/2024 đӃn 

30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

Giá v́n cung cҩp dịch vụ 1.786.602.184 1.833.927.255

1.786.602.184 1.833.927.255

3. Doanh thu hoҥt đӝng tài chính
Từ 01/01/2024 đӃn 

30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

Lãi tiền gửi, tiền cho vay 442.678.590 1.110.252.683

Cә tức, lợi nhụn được chia 1.087.800.000

1.530.478.590 1.110.252.683

4. Chi phí tài chính

Từ 01/01/2024 đӃn 
30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

Lãi tiền vay 951.714.247 1.438.163.424

951.714.247 1.438.163.424

5. Chi phí bán hàng và chi phí quҧn lỦ doanh nghiӋp
Từ 01/01/2024 đӃn 

30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

Các khoҧn chi phí quҧn lỦ doanh nghiӋp
Chi phí nhân viên quҧn lý 1.282.136.042 1.086.841.553

Chi phí dịch vụ mua ngòi 712.422.899 123.545.455

Chi phí khҩu hao t̀i sҧn ć định 1.046.355.052 1.003.966.684

Chi phí quҧn lý doanh nghiệp khác 413.322.649 1.515.003.178

3.454.236.642 3.729.356.870
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Ś 164 L̀ Đ́c, qụn Hai B̀ Trưng, th̀nh ph́ H̀ Ṇi kỳ kế toán từ ng̀y 01/01/2024 đến ng̀y 30/06/2024

6. Chi phí sҧn xuҩt, kinh doanh theo yӃu tӕ
Từ 01/01/2024 đӃn 

30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

-

3.078.412.525 1.086.841.553

Chi phí khҩu hao t̀i sҧn ć định 2.137.411.174 2.052.905.324

1.501.573.299 1.697.541.856

709.394.392 1.717.966.282

7.426.791.390 6.555.255.015

7. Chi phí thuӃ thu nhұp doanh nghiӋp hiӋn hành
Từ 01/01/2024 đӃn 

30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

Tәng lợi nhụn kế toán trước thuế TNDN (1.890.815.883) (2.985.011.637)

Các khoҧn điều chỉnh tăng 456.398.697 456.398.697

Khấu hao xe ô tô tương ứng phần nguyên giá vượt 1,6 tỷ đồng 456.398.697 456.398.697

Lỗ chênh lệch tỷ giá TGNH v̀ các khoҧn phҧi thu -

Chi phí lãi vay vượt quy định -

Các khoҧn điểu chỉnh giҧm (1.087.800.000) -

Cә tức, lợi nhụn được chia (1.087.800.000) -

Lãi chênh lệch tỷ giá TGNH v̀ các khoҧn phҧi thu
Thu nḥp chịu thuế TNDN (2.522.217.186) (2.528.612.940)

- -

VII. Nhӳng thông tin khác
Đơn vị tính: VND

1. Nhӳng khoҧn nӧ tiӅm tàng, khoҧn cam kӃt và nhӳng thông tin tài chính khác

2. Nhӳng sӵ kiӋn phát sinh sau ngày kӃt thúc kỳ kӃ toán

3. Thông tin vӅ các bên liên quan

3.1. Danh sách các bên liên quan

Bên liên quan Mӕi quan hӋ

Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ v̀ Thương mҥi Sông Hӗng Công ty liên kết
Công ty Cә phҫn SHF Công ty con

Không có sӵ kiện trọng yếu nào xҧy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đ̀i hỏi phҧi được điều chỉnh hay công b́
trên Báo cáo tài chính riêng này.

Chi phí nguyên liệu, ṿt liệu
Chi phí nhân công

Không phát sinh bҩt kỳ khoҧn nợ tiềm tàng nào phát sinh từ nhӳng sӵ kiện đã xҧy ra có thể ҧnh hưởng đến các thông

tin đã được trình b̀y trong Báo cáo t̀i chính riêng m̀ Công ty không kiểm soát được hoặc chưa ghi nḥn.

Chi phí dịch vụ mua ngòi
Chi phí khác bằng tiền

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nḥp chịu thuế kỳ hiện h̀nh
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3.2. Trong kỳ Công ty đư có các giao dӏch chӫ yӃu với các bên liên quan nhѭ sau

Nӝi dung/ Bên liên quan Từ 01/01/2024 đӃn 
30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

Công ty TNHH Phát triӇn Dӏch vө và Thѭơng mҥi Sông Hӗng

Mua h̀ng hoá dịch vụ 471.367.500 1.399.250.000

Sӕ dѭ với các bên liên quan tҥi ngày kӃt thúc kỳ kӃ toán

Ś dư với các bên liên quan tҥi ng̀y kết th́c kỳ kế toán được trình b̀y tҥi Thuyết minh V.

3.3. Giao dӏch với các bên liên quan khác nhѭ sau

Thu nhұp cӫa HĐQT, Ban Tәng Giám đӕc và Ban kiӇm soát

TT Họ và tên Chức vө Từ 01/01/2024 đӃn 
30/06/2024

Từ 01/01/2023 đӃn 
30/06/2023

A Thu nhұp cӫa HĐQT, Ban Tәng Giám đӕc
1 Phҥm Hùng 355.454.546 364.545.454

2 Phҥm Quỳnh Trang 254.809.091 269.390.911

3 Nông Thu Trang 214.009.091 187.963.636

4 Trҫn Lan Anh
5 Phҥm Quang Huy 135.518.183 121.481.249

6 Trử Hòi Nam 30.000.000 30.000.000

7 Võ Ngọc Hùng
8 Phҥm Tiến Th̀nh 207.906.818 178.997.727

B Thu nhұp cӫa Ban kiӇm soát
1 Mai Hӗng Linh Trưởng BKS 30.000.000 30.000.000

2 Trҫn Thị Thùy Linh Thành viên ban KS 89.454.544 74.765.910

3 Lê Duy Mҥnh 12.000.000 110.890.909

4 Nguyễn Hòi Thu 40.536.364

Cӝng 1.369.688.637 1.368.035.796

4. Trình bày tài sҧn, doanh thu, kӃt quҧ kinh doanh theo bӝ phұn

Công ty không ḷp báo cáo ḅ pḥn vì không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện phҧi ḷp báo cáo ḅ pḥn theo lĩnh vӵc
kinh doanh hay khu vӵc địa lý được quy định tҥi thông tư 20/2006/TT-BTC ngày 26/3/2006 của Ḅ Tài chính v/v

hướng dẫn thӵc hiện (06) chuẩn mӵc kế toán ban hành theo Quyết định ś 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/2/2005 của Ḅ
trưởng Ḅ T̀i chính.

Chủ tịch HĐQT

Th̀nh viên HĐQT
Th̀nh viên HĐQT
Phó Tәng Giám đ́c

Th̀nh viên ban KS (tính đến ng̀y 
31/03/2024)

Th̀nh viên ban KS (tính từ ng̀y 
01/04/2024)

Th̀nh viên HĐQT

Tәng giám đ́c, Th̀nh viên HĐQT
Phó Tәng Giám đ́c,
Phó Tәng Giám đ́c
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Phө lөc sӕ 02

17. Vӕn chӫ sӣ hӳu

17.1. Bҧng đӕi chiӃu biӃn đӝng cӫa vӕn chӫ sӣ hӳu

Vӕn góp cӫa
chӫ sӣ hӳu

Thặng dѭ vӕn
cә phҫn Cә phiӃu quỹ Quỹ đҫu tѭ

phát triӇn
LNST thuӃ

chѭa PP Cӝng

Ś dư 01/01/2023 200.000.000.000 22.123.458.400 (22.127.942.200) 39.884.546.792 66.913.329.797 306.793.392.789

Tăng v́n trong kỳ - - - 125.219.328 (2.985.011.637) (2.859.792.309)

Lãi/(lỗ) trong kỳ (2.985.011.637) (2.985.011.637)

Trích các quỹ 125.219.328 125.219.328

Giҧm v́n trong kỳ - - - - 9.508.438.656 9.508.438.656

Chia cổ tức 8.786.000.000 8.786.000.000

Phân phối các quỹ và thù lao HĐQT, 
BKS

722.438.656 722.438.656

Sӕ dѭ 30/06/2023 200.000.000.000 22.123.458.400 (22.127.942.200) 40.009.766.120 54.419.879.504 294.425.161.824

Ś dư 01/01/2024 200.000.000.000 22.123.458.400 (22.127.942.200) 40.009.766.120 48.559.900.824 288.565.183.144

Tăng v́n trong kỳ - - - - (1.890.815.883) (1.890.815.883)

Lãi/(lỗ) trong kỳ (1.890.815.883) (1.890.815.883)

Giҧm v́n trong kỳ - - - - 1.468.200.000 1.468.200.000

Phân phối các quỹ và thù lao HĐQT, 
BKS (*)

1.468.200.000 1.468.200.000

Sӕ dѭ 30/06/2024 200.000.000.000 22.123.458.400 (22.127.942.200) 40.009.766.120 45.200.884.941 285.206.167.261

Trích quỹ khen thưởng, quỹ ph́c lợi 976.200.000 đӗng
Chi trҧ thù lao HĐQT, BKS 492.000.000 đӗng
Cӝng      1.468.200.000 đӗng

(*) Công ty phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2024.
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